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  UỶ BAN NHÂN DÂN 
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH QUẢNG BÌNH 


       Độc lập - Tự do - hạnh phúc
 Số       /2024/QĐ-UBND 

    Quảng Bình, ngày      tháng       năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở,
công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải 
di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số   …/QĐ-UBND ngày ….tháng…năm 2024 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số      /TTr-SXD ngày   tháng     năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được tính toán tại mặt bằng giá quý II năm 2024 trên thị trường các khu vực trong tỉnh.

2. Hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất được ký hiệu là K1. Tại Quyết định này  K1=1
3. Hệ số điều chỉnh mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả được ký hiệu là K2. Tại Quyết định này  K2=1
4. Hệ số điều chỉnh mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản được ký hiệu là K3. Tại Quyết định này  K3=1
5. Khi chỉ số giá xây dựng công trình (so với thời điểm gốc là Quý II năm 2024) biến động ≤10% thì không điều chỉnh các hệ số được quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này. Khi chỉ số giá xây dựng công trình (so với thời điểm gốc là Quý II năm 2024) biến động >10% thì Sở Xây dựng xác định và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các hệ số được quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này để đảm bảo phù hợp với giá thị trường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, thực hiện Quyết định này. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2024.

2. Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 và Mục III, IV Phụ lục Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;     
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, TP;

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;

- VP UBND tỉnh;                                                                     
- Lưu VT, CV XDCB.
	  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 102, khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.
2. Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Người sử dụng đất bị thu hồi, người sở hữu tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất

1. Đơn giá bồi thường của nhà, nhà ở đã bao gồm các hệ thống gắn liền trong nhà như điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, truyền hình, internet, phòng cháy chữa cháy… và các chi tiết khác liên quan đến ngôi nhà như lan can, hoa sắt cửa sổ, chống sét.v.v…
2. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất được xác định như sau:
ĐGBT= ĐGBTG x K1
Trong đó:

ĐGBT là Đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất tại thời điểm bồi thường.
ĐGBTG là Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất được ban hành kèm theo Quyết định này.
K1 là hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất. Hệ số này được quy định tại Quyết định này và được điều chỉnh theo quy định.
3. Diện tích xây dựng để tính bồi thường được tính như sau:

- Đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép từ hai tầng trở lên (kể cả nhà có mái đổ bê tông cốt thép trên lợp ngói, tôn chống nóng hoặc các loại vật liệu khác): Tính theo diện tích nền tầng 1 và sàn các tầng (đối với các tầng từ tầng 2 trở lên), không tính theo diện tích mái; tổng diện tích phủ bì tường ngoài của tất cả các tầng sàn, kể cả hành lang, không tính ô văng, mái sảnh.

- Đối với nhà 1 tầng, mái không đổ bê tông cốt thép; mái lợp ngói, tôn, fibrô xi măng hoặc các loại vật liệu khác; nhà mái lợp có hiên nhà và phòng lồi đổ bê tông cốt thép (nhà mục 6; 7; 8 tại Phụ lục 1): Tính theo diện tích bao phủ của mái (diện tích giọt nước).

- Đối với nhà 1 tầng tại mục 5 Phụ lục 1, mái đổ bê tông cốt thép, trên mái không lợp: Tính diện tích nhà theo bao phủ của mái (diện tích giọt nước), không tính ô văng.

4. Đối với các loại nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất tại Phụ lục 1 khi xác định đơn giá bồi thường phải căn cứ các tiêu chí xác định loại nhà để xác định. Trường hợp nằm giữa 2 mục nhà thì chọn mục có nhiều tiêu chí xác định phù hợp hơn để làm căn cứ, sau đó tính bù thêm (hoặc bớt đi) phần chênh lệch theo thực tế như sau:

- Đối với mục 1 (nhà biệt thự): đơn giá bồi thường tính với mái lợp ngói Hạ Long 22viên/m2, trường hợp mái lợp ngói địa phương giảm 174.000đồng/m2, trường hợp lợp mái ngói loại 9viên/m2 đến 17viên/m2 tăng 132.000đồng/m2.

- Đối với nhà từ mục 2 đến mục 4 và mục 63: đơn giá bồi thường tính cho mái lợp ngói địa phương hoặc tôn, nếu là nhà lợp mái fibrô ximăng giảm 55.000đồng/m2 (tính theo diện tích mái bằng).

- Đối với nhà từ mục 5 đến mục 11: đơn giá bồi thường tính cho mái lợp ngói địa phương hoặc tôn, nếu là nhà lợp fibrô ximăng giảm 55.000đồng/m2 (tính theo diện tích mái bằng).

- Đối với nhà mục 12 và mục 13: đơn giá bồi thường tính cho mái lợp tôn hoặc fibrô ximăng, nếu mái lợp ngói địa phương cộng thêm 55.000đồng/m2 (tính theo diện tích mái bằng).

- Đối với nhà mục 14: đơn giá bồi thường tính cho mái lợp fibrô ximăng. Nếu nhà lợp ngói thì cộng thêm 110.000đồng/m2, nếu lợp tôn thì cộng thêm 53.000đồng/m2.

- Đối với nhà mục 16 và mục 17: đơn giá bồi thường tính cho mái lợp tôn. Nếu mái lợp ngói địa phương cộng thêm 53.000đồng/m2, nếu mái lợp fibrô ximăng giảm 53.000đồng/m2.

- Đối với các loại nhà không có mô tả điện đi chìm (trong tường hoặc trần) thì đơn giá bồi thường tính cho hệ thống điện đi nổi, nếu hệ thống điện đi chìm thì được tính bù thêm 55.000đồng/m2 xây dựng.

- Đối với các tiêu chí xác định khác (như kích thước gạch lát nền, chiều cao ốp chân tường …): Đơn giá chênh lệch (bù thêm hoặc bớt đi) được căn cứ đơn giá bồi thường tại Phụ lục 2 hoặc kết hợp định mức, đơn giá của cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm để tính toán.

5. Đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép: Nếu chiều cao nhà thấp hơn (hoặc cao hơn) so với chiều cao quy định của nhóm nhà thì cứ 10cm giảm (hoặc tăng) tương ứng 55.000đồng/m2 nhà. Chiều cao tầng nhà mái bê tông cốt thép tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên.

6. Đối với nhà một tầng mái lợp ngói, tôn, fibrô xi măng nếu chiều cao thấp hơn (hoặc cao hơn) so với chiều cao quy định của nhóm nhà thì cứ 10cm giảm (hoặc tăng) tương ứng 28.000đồng/m2 nhà. Chiều cao nhà tính từ mặt nền đến trần, đến hiên nhà hoặc chiều cao phía sau nhà (phần tường xây phía sau nhà).

7. Đối với tường rào từ mục 31 đến mục 34 Phụ lục 1 nếu chiều cao thấp hơn (hoặc cao hơn) so với chiều cao quy định thì cứ 10cm giảm (hoặc tăng) tương ứng 53.000đồng/md. Chiều cao tường rào tính từ mặt đất (mặt nền sân, hoặc mặt đường) trở lên (không tính chiều cao móng), đơn giá trên đã tính với tường rào chiều sâu chôn móng là 0,5m; nếu chiều sâu chôn móng lớn hơn 0,5m thì được tính bù thêm.

8. Nhà đang xây dựng dở dang được tính theo một trong các cách tính sau:

     - Tính khối lượng các công việc đã xây dựng nhân với đơn giá bồi thường.
     - Tính theo đơn giá bồi thường của loại nhà đã ban hành trên đây, sau đó trừ đi khối lượng các công việc chưa làm.

     - Lập dự toán xây dựng dựa trên hiện trạng.
9. Đối với nhà từ mục 1 đến mục 5 và nhà mục 63 tại Phụ lục 1, móng là móng đơn, chiều sâu chôn móng 1,2m (tính từ mặt nền nhà); đối với các nhà còn lại móng là móng đơn, có chiều sâu chôn móng ≤1,0m (tính từ mặt nền nhà). Trường hợp không phải móng đơn hoặc chiều sâu chôn móng lớn hơn quy định thì được tính bù thêm (hoặc bớt đi) căn cứ đơn giá bồi thường tại Phụ lục 2 hoặc dự toán xây dựng được lập dựa trên hiện trạng.

10. Đối với nhà nhiều tầng nhưng mới chỉ xây dựng 1 tầng thì căn cứ vào các tiêu chí xác định loại nhà từ mục 1 đến mục 5 tại Phụ lục 1 để xác định loại nhà phù hợp, sau đó tính bù thêm 265.000 đồng/m2 hoặc lập dự toán xây dựng dựa trên hiện trạng.

11.  Đơn giá bồi thường giếng nước (mục 48, mục 49 và mục 52 tại Phụ lục 1) tính với giếng có đường kính 0,8m÷1m. Nếu trường hợp đường kính lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) quy định thì xác định theo thực tế. Đơn giá bồi thường giếng nước (từ mục 48 đến mục 52 tại Phụ lục 1) tính với đất cấp III, nếu đào ở vùng có đất cấp I, cấp II thì nhân hệ số 0,8.

12. Đơn giá bồi thường gác xép và sàn nhà lát gỗ được tính bằng đơn giá bồi thường trần gỗ lam ri tương ứng nhân với hệ số 0,9. Trong trường hợp dùng các loại gỗ khác loại, nhóm nêu trong Quy định này hoặc các loại vật liệu khác thì lập dự toán xây dựng dựa trên hiện trạng hoặc khảo sát giá thực tế trên thị trường. 

Ví dụ:

(1) Đơn giá bồi thường Gác xép gỗ N2 (hoặc Sàn gỗ N2)=0,9 nhân với đơn giá bồi thường trần lam ri gỗ N2.

(2) Nếu sàn bằng gỗ vật liệu gỗ nhựa cao cấp thì tiến hành lập dự toán hoặc khảo sát giá thực tế trên thị trường.

13. Đối với các công trình thuộc tài sản công khi xác định đơn giá bồi thường nếu không có trong Quy định này thì căn cứ vào giá trị quyết toán của công trình và dùng phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định.

14. Đơn giá bồi thường để tính bù thêm (hoặc bớt đi) áp dụng đơn giá bồi thường một số công việc, kết cấu tại Phụ lục 2 hoặc kết hợp định mức, đơn giá của cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm để tính toán. 

15. Đối với tài sản là nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất tại Phụ lục 1 (chỉ áp dụng cho nhà từ mục 1 đến mục 11; từ mục 16 đến mục 22; từ mục 29 đến mục 34, mục 63) xây dựng ở vùng biên giới, núi cao, vùng đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các hệ số điều chỉnh được quy định tại Phụ lục 5.

16. Đối với công tác đào từ mục 2 đến mục 8 tại Phụ lục 2: đơn giá bồi thường được tính với cấp đất là đất cấp I, cấp II. Nếu đào đất cấp III thì được nhân hệ số 1,3.

17. Đối với một số loại nhà khác (nhà bếp, nhà vệ sinh...) có tiêu chí xác định phù hợp với nhà từ mục 5 đến mục 11 tại Phụ lục 1 thì được áp dụng đơn giá bồi thường tại các mục tương ứng và tính bù thêm (hoặc bớt đi) theo quy định.

 Đối với chuồng trại chăn nuôi, quán có tiêu chí xác định phù hợp với nhà từ mục 16 đến mục 19 tại Phụ lục 1 thì được áp dụng đơn giá bồi thường tại các mục tương ứng và tính bù thêm (hoặc bớt đi) theo quy định.

18. Đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất được tính với mái, cửa đi và cửa sổ 01 lớp. Nếu nhà có 02 lớp mái thì lớp mái phía dưới được tính thêm, nhà có cửa đi 02 lớp thì lớp cửa đi ngoài cùng được tính thêm, nhà có cửa sổ 02 lớp thì cửa sổ lớp trong được tính thêm.

19. Đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất được tính với chiều cao tường hai bên đầu hồi là 0,2m; nếu chiều cao tường hai bên đầu hồi lớn hơn hoặc thấp hơn quy định thì được tính bù thêm hoặc bớt đi.

20. Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất có hình dạng hoặc kết cấu đặc biệt, hoặc được xây dựng trên địa chất khác biệt, hoặc không xác định được theo các tiêu chí xác định tại Quy định này thì tiến hành lập dự toán xây dựng để làm căn cứ bồi thường. 

Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
1. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Đơn giá bồi thường thiệt hại một số công việc, kết cấu khác được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 5. Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả

1. Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả được quy định cụ thể tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này được xác định như sau:
GMM= GMMG x K2
Trong đó:

GMM là Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả tại thời điểm bồi thường

GMMG là Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả được ban hành kèm theo Quyết định này
K2 là hệ số điều chỉnh mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả. Hệ số này được quy định tại Quyết định này và được điều chỉnh theo quy định.
2. Mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả tại khoản 1 Điều này bao gồm các chi đào, bốc, di dời, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp để di dời mồ mả.

Điều 6. Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường chi phí di chuyển. Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản được quy định cụ thể tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy định này được xác định như sau:
GDC= GDCG x K3
Trong đó:

GDC là Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại thời điểm bồi thường

GDCG là Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản được ban hành kèm theo Quyết định này
K3 là hệ số điều chỉnh mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản. Hệ số này được quy định tại Quyết định này và được điều chỉnh theo quy định. 

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất. Mức bồi thường căn cứ vào khối lượng, quãng đường, giá cước vận chuyển và tính chất của từng loại thiết bị, máy móc, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán chi phí và trình phê duyệt trong phương án bồi thường; trường hợp tài sản, dây chuyền, thiết bị máy móc... có tính chất phức tạp, đặc thù thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí, trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quyết định, UBND cấp có thẩm quyền giao cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc thẩm định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.
Điều 7. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các dự án, công trình đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ hoặc đang thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các dự án, công trình đang lập phương án bồi thường hoặc đã lập phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường của cấp có thẩm quyền thì được điều chỉnh thực hiện theo Quy định này./.
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